
MẪU SỐ 1

Có việc làm
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đến 

ngành 
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Trên 6 

tháng 

sau khi 

TN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 7340101 Quản trị kinh doanh 204 138 140 104 67 41 25 1 6 95,7% 65,7% 7 117 6 3 90,0% 95,7% 8,8

2 7340404 Quản trị Nhân lực 67 52 54 45 29 9 12 2 2 96,3% 77,6% 1 42 3 4 83,3% 96,3% 7,8

3 7340115 Marketing 61 52 38 34 28 9 1 0 0 100,0% 62,3% 0 36 2 0 100% 100,0% 9,1

4 7340120 Kinh doanh quốc tế 141 112 95 77 43 38 9 1 4 95,8% 64,5% 3 85 2 0 89,5% 95,8% 9,3

5 7340121 Kinh doanh thương mại 88 78 68 62 26 30 11 0 1 98,5% 76,1% 2 48 4 13 86,8% 98,5% 7,9

6 7340122 Thương mại điện tử 45 26 35 19 22 9 3 0 1 97,1% 75,6% 4 27 0 3 91,4% 97,1% 7,8

7 7340201 Tài chính-Ngân Hàng 236 180 140 109 62 49 23 2 4 97,1% 57,6% 11 102 2 19 92,9% 97,1% 8,2

8 7340301 Kế toán 140 136 108 106 80 23 4 1 0 100,0% 77,1% 10 97 0 0 90,7% 100,0% 8

9 7340302 Kiểm toán 100 84 75 63 50 11 9 1 4 94,7% 71,0% 2 66 0 2 92,0% 94,7% 7,7

10 7380101 Luật 77 55 60 41 14 20 11 4 11 81,7% 63,6% 6 39 0 0 71,7% 81,7% 7,2

11 7380107 Luật kinh tế 108 88 74 62 22 25 10 4 13 82,4% 56,5% 8 48 1 0 74,3% 82,4% 8,9

12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 63 35 45 23 27 11 6 0 1 97,8% 69,8% 2 36 0 6 88,9% 97,8% 7,9

13 7810103
Quản trị kinh doanh Dịch 

vụ du lịch và lữ hành
136 106 81 60 12 10 49 0 10 87,7% 52,2% 2 63 3 3 77,8% 87,7% 9,4

14 7810201 Quản trị khách sạn 76 69 52 48 13 4 22 1 12 76,9% 52,6% 0 38 1 0 67,3% 76,9% 7,4

15 7310205 Quản lý nhà nước 65 42 51 33 18 12 13 2 6 88,2% 69,2% 7 36 0 0 80,4% 88,2% 7,5

16 7310107 Thống kê kinh tế 43 34 35 26 24 6 5 0 0 100,0% 81,4% 1 25 0 9 100% 100,0% 7,1

17 7310101 Kinh tế 140 104 82 62 17 25 34 2 4 95,1% 55,7% 8 67 0 1 91,5% 95,1% 7,8

1790 1391 1233 974 554 332 247 21 79 93,6% 64,5% 74 972 24 63 86,7% 93,6% 8,1
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việc 

làm/tổng số 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
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(Kèm theo Công văn số 3222/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Đại học Đà Nẵng)
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Thời điểm có việc 

làm sau khi TN


